
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2120110246 Lưu Văn Ân CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6.5 5.5 6.7 2.7

2 2120110362 Nguyễn Thanh Bình CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 v 1 7 7 7 7.0 2.8

3 2120110214 Nguyễn Thanh Bình CCQ2011G v v 1 1 1 1 1 1 6 0 5.5 3.8 1.5

4 2120110215 Võ Cường Chí CCQ2011G 1 1 1 v 1 1 v 1 6 0 7 4.3 1.7

5 2120110216 Nguyễn Tuấn Đạt CCQ2011G 1 1 v 1 1 1 v 1 6 3 5 4.7 1.9

6 2120110248 Nguyễn Đình Đạt CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5 7.5 6.8 2.7

7 2120120212 Huỳnh Thanh Điệp CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 6.5 7.2 2.9

8 2120110268 Võ Minh Diệt CCQ2011H v v v v v v v v 0 0 0 0.0 0.0

9 2120110217 Nguyễn Thị Hương Giang CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8.5 10 8.8 3.5

10 2120110218 Huỳnh Văn Hải CCQ2011G 1 1 1 1 v 1 1 1 7 3 3 4.3 1.7

11 2120110220 Nguyễn Thái Hiệp CCQ2011G v v 1 1 1 v v v 3 0 0 1.0 0.4

12 2120110219 Nguyễn Văn Hiếu CCQ2011G v v 1 1 1 1 1 1 6 3 7 5.3 2.1

13 2119110182 Nguyễn Ngô Công Hội CCQ1911F v v v v v v v v 0 0 0 0.0 0.0

14 2120110222 Nguyễn Văn Hùng CCQ2011G v v 1 1 1 1 1 v 5 0 7 4.0 1.6

15 2120110223 Nguyễn Duy Kha CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 7.3 2.9

16 2120110250 Nguyễn Hoàng Khang CCQ2011H 1 v 1 v 1 v 1 1 5 3 5.5 4.5 1.8

17 2120110224 Nguyễn Văn Khôi CCQ2011G v v v v v v v v 0 0 0.0 0.0

18 2120110365 Nguyễn Thị Ly CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 10 9 9.0 1 4.2

19 2120110225 Trần Thị Xuân Mai CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 9 8.0 3.2

20 2120110251 Chu Hoàng Nam CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 v 1 7 6 6 6.3 2.5

21 2120110271 Đinh Tấn Nam CCQ2011H v v v v v v v v 0 0 0 0.0 0.0

22 2120110366 Vũ Thanh Nam CCQ2011H v v 1 1 1 1 1 1 6 7 7.5 6.8 2.7

23 2120110367 Nguyễn Đình Nghĩa CCQ2011H v v 1 1 1 1 1 1 6 8 8.5 7.5 3.0

24 2120110252 Kiều Tây Nguyên CCQ2011H v 1 1 v 1 1 1 1 6 5 5 5.3 2.1

25 2120110229 Lê Vân Nguyên CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 6 7.0 2.8

26 2120110228 Quách Trung Nguyên CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 8 7.7 3.1

27 2120170704 Nguyễn Hữu Nhật CCQ2011G v v 1 v v v v 1 2 2 0 1.3 0.5

28 2120110230 Nguyễn Đình Nhật CCQ2011G v v v v v v v v 0 0 0 0.0 0.0

29 2120110369 Nguyễn Kim Phi CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 7.3 2.9

30 2120110358 Nguyễn Huỳnh Tấn Phong CCQ2011G v 1 1 1 1 1 1 1 7 7.5 5 6.5 2.6

31 2118110138 Trần Đại Phong CCQ1811B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6.5 8 7.5 3.0

32 2120110254 Nguyễn Phú CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5 5.5 6.2 2.5

33 2120110256 Đào Thành Quan CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 v 7 0 7 4.7 1.9

34 2120110231 Trần Minh Quân CCQ2011G 1 v 1 1 1 1 1 1 7 3 6 5.3 2.1

35 2120110273 Trịnh Ngọc Quân CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 5 5.7 2.3
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Ghi chú

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Nhóm 6

Nhóm 7

Nhóm 9



STT MSSV HỌ ĐỆM TÊN MÃ LỚP
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Ghi chú36 2120110257 Nguyễn Hoàng Qui CCQ2011H v v p v 1 1 v v 2 0 0 0.7 0.3

37 2120110393 Nguyễn Thanh Sang CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5.5 5.5 2.2

38 2120110275 Nguyễn Hoàng Sang CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5 6 6.3 2.5

39 2120110232 Ngô Hiếu Sơn CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7.5 6 7.2 2.9

40 2120110233 Nguyễn Trọng Tài CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 6 7.3 2.9

41 2120110359 Đặng Ngọc Tấn CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 5 6.3 2.5

42 2120110234 Bùi Quang Thanh CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 8 8.3 3.3

43 2120110258 Trượng Ngọc Thanh CCQ2011H 1 1 1 v 1 1 1 1 7 3 7 5.7 2.3

44 2120110235 Nguyễn Thị Thảo CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 p 7 9 8.5 8.2 3.3

45 2120110236 Lê Đình Thọ CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8.0 3.2

46 2120110239 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm CCQ2011G 1 1 v 1 1 1 1 1 7 2 8 5.7 2.3

47 2120110370 Nguyễn Bảo Trân CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 p 7 10 8.5 8.5 3.4

48 2120110241 Trần Hữu Trí CCQ2011G 1 v 1 1 1 1 1 1 7 0 7.5 4.8 1.9

49 2120110240 Đinh Công Trí CCQ2011G v 1 1 1 1 1 1 1 7 5 6 6.0 2.4

50 2120240145 Nguyễn Thị Thảo Trọn CCQ2011G 1 1 1 p v 1 1 p 5 3 8 5.3 2.1

51 2120110242 Nguyễn Đăng Trường CCQ2011G v 1 v 1 1 1 1 p 5 0 8.5 4.5 1.8

52 2120110263 Hoàng Ngọc Nhật Trường CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 6 6.0 2.4

53 2120110264 Nguyễn Nhựt Trường CCQ2011H 1 v 1 1 1 1 1 1 7 2 7.5 5.5 2.2

54 2120110360 Phạm Quốc Tú CCQ2011G 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 7.3 2.9

55 2120110265 Lê Công Tuấn Tú CCQ2011H v v v v v v v v 0 0 0.0 0.0

56 2120110266 Lê Thế Tụ CCQ2011H v v v v v v v v 0 0 0.0 0.0

57 2120110243 Trần Thanh Tuấn CCQ2011G v v 1 v p v 1 v 2 0 0.7 0.3

58 2120110244 Đỗ Xuân Tùng CCQ2011G v v v v v v v v 2 0 0.7 0.3

59 2120110276 Võ Minh Việt CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 7.3 2.9

60 2120110278 Hà Quang Vũ CCQ2011H 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 5.5 6.5 2.6

Nhóm 15

Nhóm 9

Nhóm 10

Nhóm 11

Nhóm 12

Nhóm 13

Nhóm 14


